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I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT- TẾT MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện 4 tuần (20/01- 21/2/2025)

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT - TÊT - 
MÙA  XUÂN.

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
tt
 Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 

 Mạng hoạt động chủ đề

Bé vui 
đón Tết 

Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Bé yêu 
cây xanh

Các loại 
rau củ, hoa 

quả

 
Thực hiện đúng, đủ, nhịp 

nhàng các động tác trong bài 
tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 
trong bài tập thể dục

Bài 5: (Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ Chân/ 

Bật)
TDS TDS TDS TDS

18

Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động đi 
bước dồn trước trên ghế thể 
dục

Đi bước dồn trước trên ghế thể 
dục

 Tiết học: Đi bước dồn 
trước trên ghế thể dục HĐH    

19

Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động đi 
bước dồn ngang trên ghế thể 
dục

Đi bước dồn ngang trên ghế thể 
dục

 Tiết học: Đi bước dồn 
ngang trên ghế thể dục   HĐH  

62
Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm 
khéo léo, nhanh nhẹn và đúng 
kỹ thuật

Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm  Tiết học: Trèo qua ghế 
dài 1,5m x 30cm  HĐH   

99 Bật tách chân, khép chân qua 
5 ô liên tục, không dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân qua 5 
ô

Tiết học: Bật tách 
chân, khép chân qua 5 
ô

   HĐH

109 Thực hiện được vận động 
cuộn - xoay tròn cổ tay Cuộn - xoay tròn cổ tay Cuộn - xoay tròn cổ 

tay TDS TDS HĐG TDS

113

Thực hiện được vận động véo, 
vuốt, miết, búng ngón tay, 
chạm các đầu ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, búng ngón 
tay, chạm các đầu ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, búng 
ngón tay, chạm các đầu 
ngón tay với nhau, ấn 
bàn tay

HĐNT HĐNT  HĐG
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119 Cắt, xé thành thạo theo đường 
thẳng

Cắt, xé đường thẳng dài hơn 
10cm

Cắt, xé đường thẳng 
dài hơn 10cm HĐG HĐG HĐG HĐG

146
Kể được một số món ăn đặc 
trưng thường dùng trong các 
ngày lễ, tết

Tìm hiểu các món ăn đặc trưng 
ngày lễ trong năm

Tìm hiểu các món ăn 
đặc trưng ngày lễ, tết HĐG HĐG  HĐG

167 Biết tự thay quần áo khi bị 
ướt/bẩn Cởi - mặc quần áo Cởi - mặc quần áo ĐTT ĐTT HĐNT ĐTT

 
Biết một số thói quen hành vi 
tốt trong vệ sinh thân thể khi 
được nhắc nhở

Biết một số thói quen hành vi 
tốt trong vệ sinh thân thể khi 
được nhắc nhở

Biết một số thói quen 
hành vi tốt trong vệ 
sinh thân thể khi được 
nhắc nhở

VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

207

Có khả năng nhận biết một số 
biểu hiện đặc trưng khi ốm và 
bước đầu biết cách phòng 
tránh. Biết nói với người lớn 
khi bị đau, chảy máu, sốt.

Nhận biết một số biểu hiện khi 
ốm và cách phòng tránh đơn 
giản

Nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách 
phòng tránh đơn giản

ĐTT HĐC HĐG ĐTT

216 Biết gọi người lớn khi gặp 
một số trường hợp khẩn cấp

Một số trường hợp khẩn cấp 
(cháy, có người rơi xuống 
nước, ngã chảy máu,..)

Một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..)

 HĐC HĐG HĐNT

235

Biết được mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc điểm cấu tạo 
với cách sử dụng của đồ dùng/ 
đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 
điểm cấu tạo với cách sử dụng 
của đồ chơi/đồ dùng quen 
thuộc

 Chơi tự do: Mối liên 
hệ đơn giản giữa đặc 
điểm cấu tạo với cách 
sử dụng của đồ chơi/đồ 
dùng quen thuộc

HĐC ĐTT HĐG HĐC

237 Biết phân loại đồ dùng, đồ 
chơi theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ chơi 
theo 1-2 dấu hiệu

 Chơi tự do: Phân loại 
đồ dùng, đồ chơi theo 
1-2 dấu hiệu

HĐG HĐG HĐNT HĐNT

245

Biết đặc điểm bên ngoài của 
con vật, cây, hoa, quả gần gũi, 
ích lợi và tác hại đối với con 

người

Đặc điểm bên ngoài của cây, 
hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác 
hại đối với con người

Tiết học:  Tìm hiểu về 
rau bắp cải   HĐH
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247
 Biết so sánh, phân loại  cây, 
hoa, quả, con vật theo 1-2 dấu 
hiệu

 So sánh, phân loại  cây, hoa, 
quả, con vật theo 1-2 dấu hiệu

 Trò chơi: So sánh, 
phân loại  cây, hoa, 
quả, con vật theo 1-2 
dấu hiệu

HĐG HĐNT VS-AN HĐC

250

Có khả năng quan sát, phán 
đoán để nhận biết được mối 
liên hệ đơn giản giữa con vật, 
cây với môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối liên 
hệ đơn giản giữa con vật, cây 
với môi trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán 
mối liên hệ đơn giản 
giữa con vật, cây với 
môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

HĐG HĐG HĐC HĐG

256

Biết một số hiện tượng thời 
tiết theo mùa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt của con 
nguời

Thời tiết theo mùa và ảnh 
hưởng của nó đến sinh hoạt của 

con nguời

Tiết học: Tìm hiểu về 
mùa xuân  HĐH  

286 Thực hiện được một số thao 
tác đơn giản với máy tính

Một số thao tác cơ bản với máy 
tính: tắt, mở, di chuyển chuột, 
kích chuột (kích đơn)

Một số thao tác cơ bản 
với máy tính: tắt, mở, 
di chuyển chuột, kích 
chuột (kích đơn)

  HĐC HĐC

Tiết học: Tạo nhóm và 
đếm đến 4. NB số 4 HĐH    

 

Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để 
chỉ số lượng,số thứ tự Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5
 

Tiết học: "So sánh 
thêm bớt trong phạm vi 

4"
  HĐH  

330
Nhận biết và gọi tên được các 
hình thoi, hình ô van và nhận 
dạng các hình đó trong thực tế

Nhận biết và gọi tên các hình 
thoi, hình ô van và nhận dạng 
các hình đó trong thực tế

 Trò chơi: Nhận biết và 
gọi tên các hình thoi, 
hình ô van và nhận 
dạng các hình đó trong 
thực tế

H ĐNT HĐC HĐNT HĐNT

333

Có khả năng chắp ghép các 
hình hình học để tạo thành các 
hình mới theo ý thích và theo 
yêu cầu

Chắp ghép các hình hình học 
để tạo thành các hình mới theo 
ý thích và theo yêu cầu

 Trò chơi: Chắp ghép 
các hình hình học để 
tạo thành các hình mới 
theo ý thích và theo 
yêu cầu

HĐC ĐTT HĐG ĐTT
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367 Tìm hiểu về ngày tết 
nguyên đán" HĐC   

 

Kể được tên và nói được đặc 
điểm của một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm của một số 
ngày lễ hội Tiết học: Hoạt động 

trải nghiệm thăm đình 
làng quê bé

HĐH   

384
Có khả năng nghe hiểu, sử 
dụng các câu đơn, câu mở 
rộng, câu phức trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các câu 
đơn, câu mở rộng, câu phức 
trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các 
câu đơn, câu mở rộng, 
câu phức trong giao 
tiếp

HĐG HĐC ĐTT  

Tiết học: Kể chuyện 
cho trẻ nghe: Chú đỗ 
con

  HĐH

385

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Kể chuyện cho trẻ 
nghe: Sự tích mùa 
xuân

 HĐH   

Tiết học : Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: "Tết đang 
vào nhà"

HĐH    

Dạy trẻ đọc thuộc thơ: 
" Tết đang vào nhà" HĐC    

Tiết học: Dạy trẻ đọc 
diễn cảm bài thơ: Cây 
dây leo

   HĐH

Tiết học : Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: " Cây dây 
leo"

  HĐH  

Dạy trẻ thuộc đồng 
dao: Lúa ngô là cô đậu 

nành
  HĐC HĐC

 

Có khả năng nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học: Dạy trẻ thuộc 
bài vè: Vè trái cây   HĐH  

390 Biết lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi 
với người đối thoại VS-AN VS-AN HĐC VS-AN
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393
Nói rõ các tiếng có chứa các 
âm khó để người nghe có thể 
hiểu được

Phát âm các tiếng có chứa các 
câm khó

Phát âm các tiếng có 
chứa các câm khó HĐG HĐC HĐC HĐC

399

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu 
và hiểu biết của bản thân bằng 
các câu đơn, câu ghép, câu 
khẳng định, câu phủ định

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của bản thân bằng các 
câu đơn, câu ghép, câu khẳng 
định, câu phủ định

Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của 
bản thân bằng các câu 
đơn, câu ghép, câu 
khẳng định, câu phủ 
định

HĐNT  HĐG  

404
Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học: Đồng dao chú 
cuội HĐG  HĐG  

407 Biết kể chuyện có mở đầu, kết 
thúc Kể lại chuyện đã được nghe  Kể chuyện sáng tạo về 

mùa xuân  HĐG  

412 Biết sử dụng các từ biểu thị sự 
lễ phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", 
… trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị 
sự lễ phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", … trong 
giao tiếp

HĐG HĐC HĐNT  

416
Biết điều chỉnh giọng nói phù 
hợp với hoàn cảnh khi được 
nhắc nhở

Điều chỉnh giọng nói phù hợp 
với hoàn cảnh khi được nhắc 
nhở

Điều chỉnh giọng nói 
phù hợp với hoàn cảnh 
khi được nhắc nhở

HĐC HĐNT   

424 Biết tự chọn sách để xem Tự chọn sách để xem Tự chọn sách để xem   HĐG  

436 Có khả năng nhận ra kí hiệu 
thông thường trong cuộc sống

Làm quen với một số kí hiệu 
thông thường ở gia đình, 
trường lớp, nơi công cộng

Làm quen với một số 
kí hiệu thông thường ở 
gia đình, trường lớp, 
nơi công cộng

HĐG  HĐNT  

481
Quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê 
hương, đất nước

Khám phá các phong tục, tập 
quán, lễ hội của quê hương

Tiết : " Ngày tết quê 
em" HĐC    

493 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào 
hỏi lễ phép

Lời nói và cử chỉ lễ phép trong 
giao tiếp

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép trong giao tiếp ĐTT HĐC   
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 Thích chăm sóc cây, con vật 
thân thuộc

Bảo vệ, chăm sóc con vật và 
cây cối thân thuộc

Trò chuyện: Các loại 
hoa bé yêu"   ĐTT  

521

Biết bộc lộ cảm xúc( vui 
sướng, vỗ tay, làm động tác 
mô phỏng) và sử dụng các từ 
gợi cảm để nói lên cảm nhận 
của mình khi nghe âm thanh 
gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống 
và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, 
bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn 
vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác phẩm nghệ 
thuật

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

HĐC  HĐG  

527
Thích nghe và nhận ra các loại 
nhạc khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Hát đúng giai điệu, lời ca và 
thể hiện sắc thái, tình cảm của 

bài hát

Tiết học:Dạy trẻ hát : 
"Sắp đến Tết rồi " HĐH    

535

Vận động nhịp nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc phù hợp với chủ đề, 

độ tuổi

Tiết học : Dạy múa : " 
Mùa  xuân đến rồi"  HĐH  

536

Có khả năng vận động nhịp 
nhàng theo nhịp điệu các bài 
hát, bản nhạc với các hình 
thức (vỗ tay theo nhịp, tiết 

tấu, múa)
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp, tiết tấu
Tiết học: Dạy trẻ hát: 
Em yêu cây xanh   HĐH  

543

Biết vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, cong tròn 
tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu sắc và bố cục

Tiết học: Vẽ hoa mùa 
xuân  HĐH   

546

Biết xé, cắt theo đường thẳng, 
đường cong… và dán thành 
sản phẩm có màu sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng, 
đường cong… và dán thành 

sản phẩm có màu sắc, bố cục

Tiết học : Xé dán cây 
ăn quả   HĐH

563
Biết lựa chọn dụng cụ để gõ 
đệm theo nhịp điệu, tiết tấu 
bài hát

Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để 
gõ đệm theo nhịp điệu bài hát

Lựa chọn dụng cụ âm 
nhạc để gõ đệm theo 
nhịp điệu bài hát

HĐC HĐG   
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 32 28 30 22

Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 2 3
- Thể dục sáng 2 2 1 2
- Hoạt động góc 10 6 10 5
- Hoạt động ngoài trời 3 3 5 3
- Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2 2
- Hoạt động chiều 7 7 5 5
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5
Chia ra : + Giờ thể chất 1 1 1 1
+ Giờ nhận thức 1 1 1 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 1 2 2
+ Giờ TC-KNXH 1 0 0 0
+ Giờ thẩm mỹ 1 2 1 1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nhánh 1 “ Bé vui đón Tết” 1 Từ 20/01 đến 24/01/2025 Phạm Thị Ngân

Nhánh 2“ Mùa xuân trong mắt bé”  1
Từ 03/02đến 07/02/2025

Phạm Thị Phương

Nhánh 3 “ Bé yêu cây xanh” 1 Từ 10/02 đến 14/02/2025 Phạm Thị Ngân

Nhánh 4 “Các loại rau, củ, hoa, quả” 1 Từ  17/02 đến 21/2/2025 Phạm Thị Phương

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1:  Bé vui đón 
Tết 

Nhánh 2: Mùa xuân trong 
mắt bé 

Nhánh 3: Bé yêu cây xanh Nhánh 4: Các loại rau, 
củ, hoa, quả 

Giáo viên

- Chuẩn bị đầy đủ, duyệt 
kế hoạch đúng thời gian 
quy định trước một tuần 
- Sắp xếp trang trí góc 
chơi gọn gàng khoa học 
đảm bảo an toàn cho trẻ. 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên học liệu có sẵn 
và các loại phế liệu để 
làm đồ dùng đồ chơi phù 
hợp với chủ đề. 
- Sưu tầm nhạc các bài 

- Sắp xếp trang trí góc chơi 
gọn gàng khoa học đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 
- Làm đồ dùng đồ chơi phục 
vụ chủ đề
 - Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề phụ huynh 
cùng cô cung cấp thêm kiến 
thức cho trẻ.
- Quan tâm đến rèn luyện trẻ 
yếu kém để giúp trẻ phát 
triển 5 lĩnh vực .

 - Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh.
- Tìm hiểu kiến thức đa 
dạng về các loại cây xanh: 
cây ăn quả, cây bóng mát, 
cây dây leo...
- Chuẩn bị tranh và video 
cung cấp kiến thức về các 
công viên cây xanh, cách 
bảo vệ, chăm sóc cây xanh.
- Các đồ dùng, dụng cụ để 
chăm sóc và trồng cây.

- Chuẩn bị tranh và video 
cung cấp kiến thức: tranh 
ảnh về các loại rau, củ, 
hoa, quả, video về cách 
trồng , cây xanh, rau, 
chăm sóc rau,...
- Các đồ dùng, dụng cụ để 
chăm sóc và trồng rau: 
xẻng, cuốc, bình tưới 
nước,...
- Các loại nguyên vật liệu: 
giấy màu, lịch cũ, rơm, 
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hát: Sắp đến Tết rồi, bé 
chúc Tết, ngày Tết quê 
em...

- Tạo môi trường mở cho trẻ 
hoạt động, một số tranh mẫu 
về các hoa quả mùa xuân

- Các loại nguyên vật liệu: 
giấy màu, rơm, lá tươi, lá 
khô, các loại hột hạt, củ 
quả,.. 
- Tranh mẫu, đồ dùng, đồ 
chơi chủ để tự làm bằng các 
nguyên liệu đa dạng, phong 
phú.   
- Tạo môi trường mở cho trẻ 
hoạt động, một số tranh 
mẫu về và một số đồ dùng, 
đồ chơi tự làm bằng các 
nguyên liệu khác nhau.

hộp bánh, các loại rau, củ 
tươi,...
- Tạo môi trường mở cho 
trẻ hoạt động, một số tranh 
mẫu về rau và đồ dùng, đồ 
chơi tự làm bằng các 
nguyên liệu khác nhau.
- Sưu tầm nhạc các bài 
hát: em ra vườn rau, rau 
củ ngon tuyệt, cà rốt, bầu 
và bí...
- Các loại hạt giống rau, 
hạt đỗ, hạt giống...

Nhà 
trường

- Tuyên truyền phụ huynh về:
+ Nội dung giáo dục trẻ và hướng dẫn chăm sóc phòng chống dịch bệnh: sốt vi rút, thủy đậu, sởi, một số bệnh về 
đường hô hấp...
+ Thường xuyên cập nhật, theo dõi, trao đổi với phụ huynh về tình trạng tâm lý, sức khỏe của trẻ và các nội dung 
giáo dục cần phối hợp.
+ Gửi các video hoạt động của trẻ để tuyên truyền trong zalo nhóm lớp.
- Tranh chủ đề, lô tô.
- Bổ sung đồ chơi trang thiết bị dạy học.
- Kết hợp với các lớp tổ chức tết trồng cây.
- Mua sắm trang bị thêm các dụng cụ trồng cây, làm vườn cho trẻ. 

Phụ 
huynh

- Ủng hộ nguyên vật liệu 
cho trẻ hoạt động: hoa 

- Chia sẻ cho trẻ kiến thức 
cho trẻ về thời tiết, cây cối, 

- Chia sẻ kiến thức cho trẻ 
về các loại cây xanh:

- Chia sẻ kiến thức cho trẻ 
về các loại cây rau, củ, 
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tươi, hoa khô, giấy báo, 
ruy băng,... để trang trí 
Tết
- Tham gia, kết hợp cùng 
cô giáo và nhà trường 
tham gia trang trí Tết và 
hưởng ứng tết trồng cây. 

cảnh vật của mùa xuân
- Ủng hộ một số loại cây 
hoa, cây cảnh, rau xanh đề 
trẻ trồng cây
- Tham gia, kết hợp cùng cô 
giáo, nhà trường hưởng ứng 
Tết trồng cây

+ Kể tên các loại cây xanh 
xung quanh khu vực trẻ 
sống.
+ Quá trình phát triển và 
cách chăm sóc bảo vệ cây.
- Ủng hộ nguyên vật liệu 
cho trẻ hoạt động, giúp trẻ 
ôn luyện các bài học trên 
lớp.
- Hướng dẫn trẻ gieo hạt 
làm giá đỗ tại nhà.

hoa, quả
+ Kể tên các loại rau: rau 
ăn quả, rau ăn củ, rau ăn 
lá và ích lợi của việc ăn 
rau xanh tốt cho cơ thể. 
ột số loại quả, hoa...
+ Cách gieo trồng các 
loại rau, hạt,...
+ Cách ăn và bảo quản 
các loại hoa quả tươi 
ngon
- Ủng hộ nguyên vật liệu 
cho trẻ hoạt động: các đồ 
thực phẩm tươi rau, củ, 
quả,... cho trẻ tham gia các 
hoạt động trên lớp.

Trẻ - Tìm hiểu về các loài 
hoa tươi đẹp, một số hoa, 
bánh có trong ngày Tết, 
một số hoạt động trong 
ngày Tết
- Làm quen một số kĩ 
năng: gói hoa, cắm hoa, 
xếp hoa,...
- Giúp cô chuẩn bị một 

- Trẻ sạch sẽ , khỏe mạnh, 
ngoan ngoãn khi đến lớp
- Cùng cô tạo môi trường 
chủ đề
- Sưu tầm nguyên học liệu: 
Chai, lọ sữa chua, giấy báo 
để cùng cô khám phá chủ đề
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện chủ đề

- Hỗ trợ cùng cô làm đồ 
dùng đồ chơi phục vụ cho 
chủ đề
- Trẻ đi học đầy đủ, thường 
xuyên.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi (tô màu, 
vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài hát 

- Tìm hiểu về các loại rau, 
quả, củ  trẻ ăn hàng ngày.
- Làm quen một số kĩ 
năng: gọt củ quả, nhặt rau, 
thái nấm, rửa rau, hái rau, 
trộn rau salat, làm nộm giá 
đỗ
- Trẻ cùng cô làm 1 số đồ 
dùng đồ chơi phục vụ cho 
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số đồ dùng đồ chơi (tô 
màu, vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài 
hát bài thơ, câu chuyện 
về chủ đề Tết
- Sưu tầm tranh ảnh, 
sách báo, nguyên vật liệu 
giúp cô 

- Chuẩn bị trang phục, đồ 
dùng, dụng cụ để tham gia 
tết trồng cây. 

bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề thực vật- tết, mùa xuân
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo, nguyên vật liệu giúp cô
- Tìm hiểu về các loại cây 
xanh ở xung quanh nơi bé 
sống.
- Làm giá đỗ bằng các 
nguyên liệu tự nhiên: lá tre, 
bông, vải

chủ đề
- Trẻ đi học đầy đủ, 
thường xuyên.
- Mang một số nguyên vật 
liệu giúp cô làm đồ dùng 
đồ chơi.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi(tô màu, 
vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề Tết- mùa xuân
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo, nguyên vật liệu giúp 
cô
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT- TẾT MÙA XUÂN
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ chào hỏi lễ phép, vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi tới lớp
- Trao đổi với phụ huynh về cách phòng tránh một số bệnh thường gặp khi thời tiết lạnh.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Thực vật- Tết mùa xuân”, đặc điểm của ngày Tết cổ truyền trong năm 
và đặc điểm của mùa xuân, các loại rau- củ- quả
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề. “ Bé chúc Tết, sắp đến Tết rồi, mùa xuân đến rồi, em yêu cây 
xanh, lá xanh, quả, vườn rau của bé...”
- Trẻ có tâm trạng vui tươi, thoái mái khi đến lớp. Tham gia tích cực chuẩn bị, khám phá chủ đề 
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
- Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại

2
Thể dục 

sáng

* Khởi động:  
- Cho trẻ khởi động đi, chạy các kiểu theo hiệu lệnh của cô về đội hình 3 hàng dọc
*Trọng động: 
- Lần 1: Tập động tác theo nhịp đếm ( 4L* 4N) 
- Lần 2 tập kết hợp bài hát: Sắp đến Tết rồi, mùa xuân đến rồi, em yêu cây xanh
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Động tác tay: 2 tay dơ lên sang ngang gập tay trước
- Động tác chân : Chân đưa về phía trước, khuỵu gối
- Động tác  bụng: Hai tay giơ lên cao, cúi gập người chạm mũi bàn chân
- Động tác bật: Bật chụm tách chân
- Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm, cây cao có thấp, trồng nụ trồng hoa
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Bé 
vui 
đón 
Tết 

Ngày 20/1/25
PTNT

Tạo nhóm và 
đếm đến 4. 
Nhận biết số 4 

Ngày21/1/25
PTTC

Đi dồn bước 
dọc trên ghế thể 
dục 

Ngày22/1/25
PTNN
Dạy trẻ 

thuộc thơ: 
Tết đang vào 

nhà

Ngày23/1/25
PTTC
KNXH

Hoạt động trải 
nghiệm thăm 
đình làng quê bé

Ngày24/1/25
PTTM

Dạy trẻ hát: 
Sắp đến Tết 
rồi

Ngày25/1/25
NGHỈ TẾT

Mùa 
xuân 
trong 
mắt 
bé

Ngày03/2/25
PTNT

Bé tìm hiểu về 
mùa xuân

Ngày 04/2/25
PTTC

Trèo qua ghế 
dài 1,5 x 30 cm

Ngày05/2/25
PTTM

Vẽ hoa mùa 
xuân (ĐT)

Ngày06/2/25
PTNN

Truyện: Sự 
tích hoa mùa 

xuân

Ngày07/2/25
PTTM

Múa: Mùa 
xuân đến rồi

Ngày08/2/25
PTTCKNXH
Bé yêu trò 
chơi dân gian 
mùa lễ hội

Bé 
yêu 
cây 

xanh

Ngày10/2/25
PTNT

So sánh thêm 
bớt tạo sự bằng 

nhau trong 
phạm vi 4

Ngày 11/2/25
PTNN

Thơ: Cây dây 
leo 

Ngày12/2/25
PTTC

Đi dồn bước 
ngang trên 
ghế thể dục 

Ngày13/2/25
PTTM

Hát: Em yêu 
cây xanh 

Ngày14/2/25
PTNN

Dạy trẻ 
thuộc vè: 
Bài vè trái 
cây 

Ngày15/2/25
PTTC

Bé chăm sóc 
bảo vệ cây cối

Các 
loại 
rau, 
củ, 
quả

Ngày 17/2/25
PTNT

Tìm hiểu về 
rau bắp cải

Ngày 18/2/25
PTNN

Đọc diễn cảm 
bài thơ: Cây 

dây leo 

Ngày19/2/25
PTTM

Xé dán cây 
ăn quả (M) 

Ngày20/2/25
PTNN

Truyện: Chú 
đỗ con

Ngày21/2/25
PTTC

Bật chụm 
tách chân qua 
5 ô 

Ngày22/2/25
PTNN

Truyện: Cây 
rau của thỏ út
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Bé 
vui 
đón 
Tết

Ngày20/1/25
- Quan sát: Góc 

chợ quê
- TCVĐ: Cáo và 

thỏ
Chơi tự do 

Ngày21/1/25
- Quan sát: Cây 

vú sữa
- TCVĐ: Cáo 

và thỏ
- Chơi tự do 

Ngày22/1/25
- Quan sát: 
Góc thiên 
nhiên
 -TCVĐ:Bóng 
tròn to

Ngày23/1/25
 - Lao động tập 
thể: Nhặt lá cây 
xung quanh 
trường

Ngày 24/1/25
- Quan sát: 

Cây nhãn
- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột 
- Chơi tự do

Ngày25/1/25
- Nghỉ Tết

Mùa 
xuân 
trong 
mắt 
bé

Ngày 03/2/25
- Quan sát: Cây 
hoa dâm bụt
- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

Ngày 04/2/24
- Quan sát: Cây 

thài lài tía
- TCVĐ: Gieo 

hạt nảy mầm
- Chơi tự do 

Ngày05/2/25
- Quan sát: 
Góc thiên 
nhiên
 - TCVĐ: Kéo 
co

Ngày06/2/25
 - Quan sát vườn 
rau cải
- TCVĐ: Ô tô 

và chim sẻ
- Chơi tự do

Ngày07/2/25
- Quan sát: 

Cây hoa cúc
- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột 
- Chơi tự do

Ngày08/2/25
- Lao động 
tập thể: Lau 
dọn khu chợ 
quê

Bé 
yêu 
cây 

xanh

Ngày 10/2/25
- Quan sát: Cây 

vú sữa
- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 11/2/25
-  Quan sát: 

Thời tiết
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do

Ngày12/2/25
- Quan sát: 

Vườn rau cải
- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 
- Chơi tự do 

Ngày 13/2/25
- Quan sát: Cây 
dừa cảnh
- TCVĐ: Gieo 
hạt nảy mầm
- Chơi tự do

Ngày14/2/25
- Quan sát 
cây nhãn
- TCVĐ: 
Kéo co

- Chơi tự do 

Ngày15/2/25
- Qan sát cây 
cọ
- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp

4
HĐ 
NT

Các 
loại 
rau, 
củ, 

hoa, 

Ngày17/2/25
- Quan sát sự 
phát triển của 
cây nảy mầm từ 
củ (hạt, thân, lá) 

Ngày18/2/25
- Quan sát: Thời 

tiết
- TCVĐ:Kéo co
- Chơi tự do 

Ngày19/2/25
- QS: Vườn 

rau muống
- TCVĐ: ô tô 

và chim sẻ

Ngày20/2/25
- Thí nghiệm đổi 
màu cho cải 
thảo
-TCVĐ:Rồng 

Ngày21/2/25
-  Quan sát: 

Cây sấu
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột

Ngày22/2/25
- Quan sát cây 
vú sữa
- TCVĐ: Cá 
sấu lên bờ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

quả bằng kính lúp
- TCVĐ: Gió 
thổi lá rơi

- Chơi tự do rắn lên mây
- Chơi tự do

- Chơi tự do - Chơi tự do

5
Vệ sinh, ăn, 

ngủ

+ Giờ ăn:
- Trẻ biết được một số thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe con người

- Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân

- Biết mời cô, mời bạn khi ăn

- Có kĩ năng tốt trong khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ, không vừa ăn vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa

- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất

- Biết giữ vệ sinh thân thể, che miệng khi ho

- Biết một số việc có thể gây nguy hiểm cho bản thân như: Ngậm hạt, leo trèo bàn ghế....
+ Giờ ngủ: 
- Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Tạo môi trường ấm áp cho trẻ ngủ say, ngon giấc
- Cô bật nhạc bài hát ru giúp trẻ nhẹ nhàng vào giấc ngủ.
+ Vệ sinh:
 - Luyện tập thói quen tốt trong ăn ngủ vệ sinh( biết đi vệ sinh theo nhu cầu, rửa tay trước khi ăn và sau 
khi đi vệ sinh)
-  Rèn thao tác lau mặt, rửa tay. Súc miệng bằng nước muối 
-  Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định của lớp.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Bé 
vui 
đón 
Tết 

Ngày20/1/25
-  Làm quen bài 
thơ: Tết đang 
vào nhà
- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày21/1/25
- Nghe hát: 
Bánh chưng 
xanh
- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày 22/1/25
- Bài tập cho 
trẻ  thừa cân, 
báo phì
- Chơi tự do 
- Nêu gương 
cuối ngày

Ngày23/01/25
- Dạy trẻ biết 
nói cảm ơn, 
xin lỗi, chào 
hỏi lễ phép

- Nêu gương 
cuối ngày

Ngày24/1/25
- Ôn thơ: Tết 
đang vào nhà

- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày25/1/25
Nghỉ Tết

Mùa 
xuân 
trong 
mắt 
bé

Ngày03/02/25
- - Bài tập cho 

trẻ  thừa cân, 
báo phì

- - Chơi tự do 
- - Nêu 

gương cuối 
ngày

Ngày04/02/25
- Làm quen bài 
hát: Mùa xuân 
đến rồi
- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày05/02/25
- Trò chuyện 
với trẻ về một 
số loại hoa có 
trong mùa xuân
- Chơi tự do 
- Nêu gương 
cuối ngày

Ngày06/2/25
- Nghe truyện: 
Nàng tiên mùa 
xuân

-Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày07/02/25
- Khám phá 
quá trình phát 
triển của cây 
từ hạt
- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày08/2/25
- Ôn truyện: 
sự tích hoa 
mùa xuân
- Chơi tự do 
Nêu gương 
cuối ngày

6 HĐC

Bé 
yêu 
cây 

xanh

Ngày 10/2/25
- Nghe hát: Em 

yêu cây xanh
- Chơi tự do
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày11/2/25
- Làm quen bài 
thơ: Cây dây 
leo
- Nêu gương 
cuối ngày

Ngày12/2/25
- Làm quen bài 

vè: Vè trái 
cây

- Nêu gương 
cuối ngày

Ngày13/2/25
- Nghe hát: Lá 
xanh
- Bài tập cho 
trẻ  thừa cân, 
báo phì

Ngày14/2/25
- Ôn thơ: Cây 
dây leo
- Nêu gương 
cuối ngày
- Chơi tự do

Ngày15/2/25
- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Các 
loại 
rau, 
củ, 

hoa, 
quả

Ngày17/2/25
- Ôn thơ: Cây 

dây leo
- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày18/2/25
- Nghe truyện: 
Chú đỗ con
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày19/2/25
- Dạy trẻ trò 
chơi mới: 
Trồng nụ trồng 
hoa
- Chơi tự do 

Ngày20/2/25
- Nghe truyện: 
Cây rau của thỏ 
út
- Nêu gương 

cuối ngày

Ngày21/2/25
- Làm quen 

bài đồng 
dao: Lúa 
ngô là cô 
đậu lành

Ngày22/2/25 
- Ôn đọc diễn 
cảm: Cây dây 
leo
- Nêu gương

7 Trả trẻ

- Trò chuyên với trẻ về sức khỏe và phòng bệnh
- Trả trẻ, nhắc nhở trẻ đi học đều
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức khỏe và trả trẻ
- Chào phụ huynh, dọn phòng học

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
05:2

8 0
5/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị P

hương ( 
c0

tt_
phuongpt )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



18

V. KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT- TẾT MÙA XUÂN
Các chủ đề nhánh

Tên góc Mục đích yêu cầu
Các hoạt động 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị

Bé vui 
đón Tết  

Mùa 
xuân 
trong 
mắt bé 

Bé yêu 
cây 

xanh

Các 
loại 

rau, củ, 
hoa, 
quả

1.Góc xây dựng

- Xây công 
viên cây xanh

- Công viên cây 
xanh

x

-Xây trang 
trại trồng rau x-  Trang trại 

trồng rau 
VietGAP

- Vườn hoa Bách 
Thảo

x

- Xây chợ hoa 
xuân

-Xây khu sinh 
thái

- Trẻ biết xếp chồng, xếp 
cạnh, xếp cách tạo thành 
hàng rào.
- Trẻ có kỹ năng phân chia 
các khu vực trồng trọt các 
loại cây, rau ,hoa, quả.
- Trẻ chơi đoàn kết, biết  
hợp tác cùng nhau để thiết 
kế mô hình công viên, 
trang trại, vườn hoa, vườn 
cây ăn quả.
- Biết trân trọng, giữ gìn 
công trình mình tạo ra.
- Khi chơi xong biết cất đồ 
chơi gọn gàng, ngăn nắp, 
đúng nơi quy định 

- Mẫu xây công 
viên cây xanh, xây 
vườn cây ăn quả, 
xây vườn hoa mùa 
xuân
- Các hộp carton, 
hộp sữa, gạch ....
- Đồ chơi lắp ghép; 
- Các loại cây 
xanh, cây ăn quả, 
hoa, thảm cỏ...
- Các đồ chơi cây 
xanh, cây ăn quả, 
cây rau, cây hoa 
làm bằng các 
nguyên liệu đa 
dạng

x
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2. Góc phân vai
Mái ấm 4C1 -Trẻ biết gọi tên các thành 

viên trong gia đình
- Biết sở thích thói quen ủa 
người thân trong gia đình

- Thực hiện 1 số 
thao tác bế em, 
cho  em ăn,  ru 
em ngủ

- Búp bê. 1 số món 
ăn cho em bé
- Dụng cụ cho em 
ăn

x x      x x

Phòng khám 
đông y

- Trẻ biết cách khám và 
chữa bệnh
- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người khám với người 
bệnh.
- Trẻ biết bốc thuốc, đóng 
gói, phân loại các loại 
thuốc.

+ Tư vấn cách 
chăm sóc sức 
khỏe, cách bảo 
vệ sức khỏe
+ Làm thuốc 
đông y
+ Bốc, gói và 
buộc túi thuốc 
cho người bệnh, 
hướng dẫn cách 
sử dụng thuốc

- Trang phục bác sĩ
- Đồ dùng đồ chơi 
bác sĩ: dụng cụ 
khám bệnh, các 
loại lá thuốc, giấy 
gói thuốc,...
- Bàn ghế

x x x x

*Bán hàng
Cửa hàng 4C1

- Trẻ có kỹ năng bày, đóng 
gói các mặt hàng theo 
chủng loại 
- Trẻ biết giới thiệu các 
mặt hàng đặc biệt có trong 
cửa hàng

Quầy thực phẩm 
tươi sống: tôm, 
cua, cá, thịt, thịt 
bò, thịt gà,…
+ Bày hàng, đóng 
gói, cân hàng

- Đồ chơi thực 
phẩm tôm cua cá...

x x
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- Biết mời chào khách mua 
hàng, nói lời cảm ơn, đưa 
và nhận hàng bằng hai tay.
- Trẻ tích cực tham gia và 
thể hiện đúng vai chơi của 
mình.

- Quầy nông sản 
sạch: các loại 
rau, ngô, khoai, 
sắn, gạo, ngũ 
cốc, hạt giống,...
+ Bày hàng, đóng 
gói, buộc quai túi
+ Giới thiệu sản 
phẩm với khách 
hàng

-1 số loại nước 
uống, sữa chua, sữa 
vinamiu
- Bánh chưng, giò, 
hoa

x x

- Trẻ biết phân công công 
việc trước khi nấu (đi chợ, 
rửa đồ, nấu ăn...)
- Biết cách nấu món ăn
- Trẻ biết cất dọn đồ dùng 
đồ chơi gọn gàng, đúng 
nơi.

- Chế biến các 
món ăn trong gia 
đình: cá rán, rau 
xào,…
- Nhặt rau, rửa 
rau
- Bóc vỏ trứng, 
tách hạt ngô
- Gọt củ cà rốt, 
dưa chuột

- Các đồ dùng đồ 
chơi nấu ăn như: 
bếp, nồi, bát, thìa, 
đĩa....
- Các nguyên liệu 
nấu ăn (đồ chơi)
- Rau tươi: muống, 
rau ngót, cà rốt, 
dưa chuột.

x x

x

x

*Nấu ăn
Đầu bếp nhí

- Trẻ biết một số chất dinh 
dưỡng có trong rau, củ, 
quả, hạt ngũ cốc
- Trẻ biết 1 số món ăn quen 
thuộc được chế biến từ 

+ Món ăn từ thực 
vật
- Giã, trộn muối 
vừng
- Làm cơm nắm 

- Bảng biểu các trò 
chơi
- Lô tô các món ăn, 
các loại rau củ, 
quả, hạt ngũ cốc.

x x
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thực vật muối vừng
- Trẻ biết các bước làm hoa 
quả dầm bằng cách cắt nhỏ 
hoa quả và trộn sữa vào, 
trộn đều.
- Biết các nguyên liệu làm 
hoa quả dầm

- Làm hoa quả 
trộn
- Gọt, bóc hoa 
quả
- Rửa và bảo 
quản hoa quả
- Vắt nước cam

- Tranh quy trình 
các bước làm hoa 
quả trộn
- Nguyên liệu: một 
số loại hoa quả , 
sữa đặc, sữa chua ( 
nguyên liệu mô 
phỏng)
- Khăn lau, cốc, 
dao nhựa, đĩa, thìa, 
khay đựng....
- Cam tươi, đường, 
nước lọc, muối.

x x x

3.Góc học tập
*Góc toán
- Nối hình 
theo mẫu

- Trẻ biết chọn tìm và nối 
đúng hình theo mẫu  

x

x

- Gắn đúng số 
lượng

- Trẻ biết tìm tranh lô tô và 
gắn đứng số lượng cho 
trước

-Trẻ thực hiện 
đúng theo yêu 
cầu của cô
- Trẻ thực hiện 
chơi các bảng 
chơi theo mẫu 
gợi ý

-Lô tô đồ chơi 
-Lô tô các loại hoa, 
quả, rau củ,  bánh 
kẹo
- Chấm tròn
- Bảng chơi x

x x x
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- Thêm – bớt 
trong phạm vi 
4

- Trẻ biết tìm và gắn đúng 
số lượng

x x
- Bé xâu dây 
theo hình

- Biết xâu dây theo các 
hình, biết phân biệt được 
các hình và chọn hình theo 
yêu cầu của cô

- Trẻ tìm đúng số 
lượng theo mẫu 
gợi ý

- Lô tô các loại 
hoa, rau củ

x x x x

*Góc khám 
phá
-Trẻ phân loại 
một số hoa- 
rau, củ, quả

x x x x

- Sưu tầm một 
số món ăn 
trong ngày Tết

- trẻ biết khám phá phân 
loại một số hoa, quả , rau 
củ, bánh , kẹo

- Trẻ tìm và gắn 
đúng theo yêu 
cầu

- Tranh lô tô một 
số loại hoa, rau, củ, 
quả

x

*Góc văn học -Trẻ biết lật giở sách, xem 
tranh và kể chuyện theo 
tranh.
-Trẻ dùng rối và kể chuyện 
dưới sự giúp đỡ của cô giáo

Đọc thơ xem 
tranh, xem sách, 
kể chuyện 

-Tranh thơ 
- Rối dẹt
-Tranh chuyện x x x x

4*Góc nghệ thuật
- Nặn một số 
loại quả

Trẻ biết lăn dài, ấn dẹt, 
xoay tròn đất nặn để tạo 
thành các các loại quả

Bé nặn các loại 
hoa, quả, củ…

- Mẫu nặn gợi ý 
của cô.
- Bảng, đất nặn x

x
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nhiều màu, khăn lau. 
Vẽ hoa mùa 
xuân

Trẻ biết cầm bút bằng 3 
đầu ngón tay vẽ và tô màu 
cho bức tranh

- Bé với sáp màu  - Giấy vẽ, sáp màu
- Sáp màu x

Xé dán cây ăn 
quả

- Trẻ viết xé giấy và phết 
keo vào mặt sau của hình 
và dán

- Trẻ xé theo mẫu - Giấy màu, keo x

- Bé vui ca hát - Lựa chọn dụng cụ âm 
nhạc, các hình thức để gõ 
đệm theo nhịp điệu bài hát..
- Trẻ biết cách chơi, luật 
chơi vòng quay âm nhạc
- Trẻ biết cách tạo sân 
khấu, trang trí sân khấu.
- Trẻ cảm nhận được giai 
điệu bài hát.
- Trẻ hát và vận động tự 
nhiên, vui tươi.

- Hát, vận động 
minh họa một số 
bài hát về chủ đề

- Các đồ dùng, 
dụng cụ biểu diễn 
âm nhạc: mõ, 
trống, xắc xô, đàn, 
dây nơ,....…

x x
x

x

\
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